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Dạng 1: Nguyên hàm của hàm số lũy thừa 

Câu 1: Họ nguyên hàm của hàm số 2( ) 3 1f x x   là 

 A. 
3x C  B. 

3

3

x
x C   C. 6x C  D. 

3x x C   

Câu 2: Họ nguyên hàm của hàm số 2( ) 3 2 5f x x x    là 

 A. 
3 2( ) 5F x x x     B. 

3( )F x x x C    

 C. 
3 2( ) 5F x x x x C     D. 

3 2( )F x x x C    

Câu 3: Hàm số nào sau đây không phải là một nguyên hàm của  hàm số 5( ) (3 1)f x x   

 A. 
6(3 1)

( ) 8
18

x
F x


    B. 

6(3 1)
( ) 2

18

x
F x


   

 C. 
6(3 1)

( )
18

x
F x


   D. 

6(3 1)
( )

6

x
F x


  

Dạng 2: Nguyên hàm của hàm số hữu tỉ 

Câu 4: Một nguyên hàm của hàm số ( )
1

x
f x

x



 là 

 A. ( ) ln 1 1F x x x      B. ( ) ln 1 1F x x x C     

 C. ( ) ln( 1)F x x x     D. ( ) ln( 1)F x x x    

Câu 5: Cho biết 
2 3

ln 1 ln 2
( 1)( 2)

x
dx a x b x C

x x


    

  . Tìm a b . 

Dạng 3: Nguyên hàm của hàm số lượng giác 

 

Câu 1: Họ nguyên hàm của hàm số 
3

2

1 sin
( )

sin

x
f x

x


  là 

BÀI GIẢNG: NGUYÊN HÀM CƠ BẢN 

CHUYÊN ĐỀ: NGUYÊN HÀM 

MÔN: TOÁN 12 

GIÁO VIÊN: NGUYỄN HOÀNG TÙNG 

 Nắm chắc kiến thức cơ bản về nguyên hàm . 

 Sử dụng nguyên hàm để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn. 
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 A. ( ) cot cosF x x x C     B. ( ) tan cosF x x x C     

 C. ( ) cot cosF x x x C     D. ( ) tan cosF x x x C     

Câu 2: Họ nguyên hàm của hàm số 2( ) (sin cos )f x x x   là 

 A. 
1

( ) cos2
2

F x x x C    B. 
1

( ) cos2
2

F x x C   

 C. 
1

( ) cos2
2

F x x C     D. 
1

( ) cos2
2

F x x x C    

Câu 3: Họ nguyên hàm của hàm số 
1

( )
1 cos2

f x
x




 là 

 A. 
1

( ) tan
2

F x x C    B. ( ) tanF x x C    

 C. ( ) tanF x x C    D. 
1

( ) tan
2

F x x C    

Dạng 4: Nguyên hàm của hàm số mũ 

Câu 1: Họ nguyên hàm của hàm số 2( ) xf x e  là 

 A. 21
( )

2

xF x e C     B. 21
( )

2

xF x e C   

 C. 
2( ) 2 xF x e C    D. 

2( ) 2 xF x e C    

Câu 2: Họ nguyên hàm của hàm số ( ) 3 2xf x x   là 

 A. 23
( )

ln3

x

F x x C     B. 
2( ) 3 ln 3xF x x C    

 C. 
3

( )
ln 3

x

F x x C     D. ( ) 3 ln 3xF x x C    

Câu 3: Gọi ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) xf x e , thỏa mãn (0) 2020F   

Tính giá trị của biểu thức (0) (1) (2018) (2019)T F F F F      

A. 
2020 1

2019.2020
1

e
T

e


 


 B. 

2019 1
2018.2019

1

e
T

e


 


 

 C. 
2020

21
2020

1

e
T

e


 


  D. 

2019
21

2019
1

e
T

e


 


 

Dạng 5: Một số bài toán nâng cao 

Câu 1: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm trên \{0} thỏa mãn 2( )
( )

f x
f x x

x
    và (1) 1f   . Giá trị của 

3

2
f
 
 
 

 bằng 

 A. 
1

96
 B. 

1

64
 C. 

1

48
 D. 

1

24
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Câu 2: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm trên \{ 2}  thỏa mãn 
3 1

( ) , (0) 1
2

x
f x f

x

 
 


 và ( 4) 2f   . 

Giá trị của biểu thức (2) ( 3)f f   bằng 

 A. 12 B. ln 2  C. 10 ln 2   D. 3 20ln 2  

Dạng 6: Một số bài toán thực tế 

Câu 1: Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên trên từ mặt đất với vận tốc tại thời điểm ( 0t t   là thời điểm 

viên đạn được bắn lên) cho bởi ( ) 120 9,8 ( m / s)v t t  . Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

a) Độ cao của viên đạn tại thời điểm t  là 2( ) 120 4,9 3h t t t    

b) Độ cao của viên đạn tại thời điểm 2( s)t   là (2) 256,6h   (m) 

c) Quãng đường mà viên đạn đi được từ giây thứ 2 đến giây thứ 3 là 144,5( m)  

d) Độ cao của viên đạn khi nó đạt độ cao lớn nhất là h(t) = 2024,1 (m) 

Câu 2: Tại một lễ hội dân gian, tốc độ thay đổi lượng khách tham dự được biểu diễn bằng hàm số 

3 2( ) 20 300 1000B t t t t    , trong đó t  là tính bằng giờ, ( )B t  tính bằng khách/ giờ. Sau một giờ, 500 người 

đã có mặt tại lễ hội. Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

a) Hàm số 4 3 2( ) 5 100 500B t t t t   , biểu diễn số lượng khách tham dự lễ hội với 0 15t   

b) Sau 3 giờ có 2300 khách tham dự lễ hội 

c) Số lượng khách tham dự lớn nhất là 28230 khách 

d) Tại thời điểm 15t   giờ thì tốc độ thay đổi lượng khách tham dự là lớn nhất 

 

Dạng 1: Nguyên hàm của hàm số lũy thừa 

Câu 1: Họ nguyên hàm của hàm số 2( ) 3 1f x x   là 

 A. 
3x C  B. 

3

3

x
x C   C. 6x C  D. 

3x x C   

Cách giải: 

1

,  1
1

x
x dx c


 





    
  

 2

2

2

( ) 3 1

              3 1

              3

f x dx x dx

x dx dx

x dx x

  

  

  

 

 



 

3

             3
3

x
x c     

3              x x c    

HƯỚNG DẪN GIẢI 
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Chọn D. 

Câu 2: Họ nguyên hàm của hàm số 2( ) 3 2 5f x x x    là 

 A. 3 2( ) 5F x x x     B. 3( )F x x x C    

 C. 3 2( ) 5F x x x x C     D. 3 2( )F x x x C    

Cách giải: 

2

3 2

3 2

( ) 2 5)

              3. 2 5
3 2

             

(3

5

f x dx x x dx

x x
x c

x x x c

  

    

   

 

 

Chọn C. 

Câu 3: Hàm số nào sau đây không phải là một nguyên hàm của  hàm số 5( ) (3 1)f x x   

 A. 
6(3 1)

( ) 8
18

x
F x


    B. 

6(3 1)
( ) 2

18

x
F x


   

 C. 
6(3 1)

( )
18

x
F x


   D. 

6(3 1)
( )

6

x
F x


  

Cách giải: 

Thấy các đáp án A,B,C đều cùng một họ nguyên hàm là 
6(3 1)

( )
18

x
F x C


   

Hàm số không phải là một nguyên hàm của hàm số 5( ) (3 1)f x x   là 
6(3 1)

( )
6

x
F x


 . 

Chọn D. 

Dạng 2: Nguyên hàm của hàm số hữu tỉ 

1

, 1
1

1
ln | |

1
ln | |

x
x dx c

dx x c
x

dx x c
x


 








    


  

   








 

Câu 4: Một nguyên hàm của hàm số ( )
1

x
f x

x



 là 

 A. ( ) ln 1 1F x x x      B. ( ) ln 1 1F x x x C     

 C. ( ) ln( 1)F x x x     D. ( ) ln( 1)F x x x    

Cách giải: 
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( 1) 1

1 1

1
                1

1

                ln 1

x x
dx dx

x x

dx dx
x

x x C

 
  

 

  


   

 

   

Với 1C   ta được 1 nguyên hàm là   ln 1 1F x x x     

Chọn A. 

Câu 5: Cho biết 
2 3

ln 1 ln 2
( 1)( 2)

x
dx a x b x C

x x


    

  . Tìm a b . 

Cách giải: 

2 3 1 1

( 1)( 2) 1 2

x
a b

x x x x


   

   
 

2 3 ( 2) ( 1)

5

2 3

2 3 1

3

x a x b x

a
a b

a b
b

       

 
   

  
     

 

 

Đáp số 2a b  . 

Dạng 3: Nguyên hàm của hàm số lượng giác 

sin( )
cos( )

cos( )
sin( )

kx
kx dx c

k

kx
kx bx c

k

 


 





 

Câu 1: Họ nguyên hàm của hàm số 
3

2

1 sin
( )

sin

x
f x

x


  là 

 A. ( ) cot cosF x x x C     B. ( ) tan cosF x x x C     

 C. ( ) cot cosF x x x C     D. ( ) tan cosF x x x C     

Cách giải: 

2

1
( ) sin

sin

( ) cot cos

f x x
x

f x dx x x c

 

   

 

Chọn A. 

Câu 2: Họ nguyên hàm của hàm số 2( ) (sin cos )f x x x   là 

 A. 
1

( ) cos2
2

F x x x C    B. 
1

( ) cos2
2

F x x C   

 C. 
1

( ) cos2
2

F x x C     D. 
1

( ) cos2
2

F x x x C    
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Cách giải: 

( ) 1 2sin cos

        1 sin 2

cos 2
( )

2

f x x x

x

x
f x dx x c

  

 

  

 

Chọn D. 

Câu 3: Họ nguyên hàm của hàm số 
1

( )
1 cos2

f x
x




 là 

 A. 
1

( ) tan
2

F x x C    B. ( ) tanF x x C    

 C. ( ) tanF x x C    D. 
1

( ) tan
2

F x x C    

Cách giải: 

2

1
( )

1 cos3

1
              

2cos

1
              tan

2

f x dx
x

dx
x

x c




 

  

 

  

Chọn A. 

Dạng 4: Nguyên hàm của hàm số mũ 

ln

ln

x x

x
x

kx
kx

kx
kx

e dx e c

a
a dx c

a

e
e dx c

k

a
a dx c

a k

  

  

  

 










 

Câu 1: Họ nguyên hàm của hàm số 2( ) xf x e  là 

 A. 21
( )

2

xF x e C     B. 21
( )

2

xF x e C   

 C. 
2( ) 2 xF x e C    D. 

2( ) 2 xF x e C    

Cách giải: 

2
2

2

x
x e

e dx c    

Chọn B. 

Câu 2: Họ nguyên hàm của hàm số ( ) 3 2xf x x   là 
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 A. 23
( )

ln3

x

F x x C     B. 2( ) 3 ln 3xF x x C    

 C. 
3

( )
ln 3

x

F x x C     D. ( ) 3 ln 3xF x x C    

Cách giải: 

2

( ) 3

3
             

2

 
ln 3

x

xf x dx dx xdx

x c

 

  

  
 

Chọn A. 

Câu 3: Gọi ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) xf x e , thỏa mãn (0) 2020F   

Tính giá trị của biểu thức (0) (1) (2018) (2019)T F F F F      

A. 
2020 1

2019.2020
1

e
T

e


 


 B. 

2019 1
2018.2019

1

e
T

e


 


 

 C. 
2020

21
2020

1

e
T

e


 


  D. 

2019
21

2019
1

e
T

e


 


 

Cách giải: 

  0

( )

0 2020 2019

xF x e C

F e C C

 

    
 

Vậy ( ) 2019xF x e   

1

2

2019

(0) 1 2019

(1) 2019

(2) 2019

(2019) 2019

F

F e

F e

F e

 

 

 

 

 

 2 20191 2020.2019T e e e        

CSN:  1 1

1
1;  ;  

1

n

n n

q
u q e S u

q


   


 

2020 1
1 2020.2019

1

e
S

e


  


 

Chọn A. 

Dạng 5: Một số bài toán nâng cao 

Câu 1: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm trên \{0} thỏa mãn 2( )
( )

f x
f x x

x
    và (1) 1f   . Giá trị của 

3

2
f
 
 
 

 bằng 
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 A. 
1

96
 B. 

1

64
 C. 

1

48
 D. 

1

24
 

Cách giải: 

2

3

3 3

4

( )
( )

( ) ( )

[ ( )] ( )

( )
4

1 5
1 ( 1)

4 4

f x
f x x

x

x f x f x x

x f x x x f x x dx

x
x f x c

c c

  

   

      

   

       

  

Vậy 
4 45 5

( ) ( )
4 4

x x
xf x f x

x

 
    

81
5

3 1 116
32 16 6 96

4
2

f


 

    
  

 

Chọn A. 

Câu 2: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm trên \{ 2}  thỏa mãn 
3 1

( ) , (0) 1
2

x
f x f

x

 
 


 và ( 4) 2f   . 

Giá trị của biểu thức (2) ( 3)f f   bằng 

 A. 12 B. ln 2  C. 10 ln 2   D. 3 20ln 2  

Cách giải: 

3 1 7
( ) 3

2 2

( ) 3 7 ln | 2 | , 2

x
f x dx dx

x x

f x x x c x


    

 

       

   

Hay 
1

2

3 7 ln | 2 | , 2
( )

3 7 ln | 2 | , 2

x x c x
f x

x x c x

    
 

    
 

     
2

1

(0) 1 1 7 ln 2

( 4) 2 14 7 ln 2

f c

f c

   


    
 

Ta có: (2) ( 3) 3 7ln 4 15 14ln 2 12f f         

Chọn A. 

Dạng 6: Một số bài toán thực tế 

Câu 1: Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên trên từ mặt đất với vận tốc tại thời điểm ( 0t t   là thời điểm 

viên đạn được bắn lên) cho bởi ( ) 120 9,8 ( m / s)v t t  . Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

a) Độ cao của viên đạn tại thời điểm t  là 
2( ) 120 4,9 3h t t t    

b) Độ cao của viên đạn tại thời điểm 2( s)t   là (2) 256,6h   (m) 
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c) Quãng đường mà viên đạn đi được từ giây thứ 2 đến giây thứ 3 là 144,5( m)  

d) Độ cao của viên đạn khi nó đạt độ cao lớn nhất là h(t) = 2024,1 (m) 

Cách giải: 

a) Độ cao của viên đạn tại thời điểm t  là  2( ) ( ) 120 4,9h t r t dt t t     a sai 

b) Độ cao của viên đạn tại thời điểm 2( s)t   là  

2

)     

(2) 120

2  

2 4,9 2

240 19,6 20,4(

h

m

   

  
 

  b sai 

c) Quãng đường mà viên đạn đi được từ giây thứ 2 đến giây thứ 3 là  

(3) (2) 360 4,9.9 220,4 95,5( )h h m      

  c sai 

d) Độ cao của viên đạn khi nó đạt độ cao lớn nhất maxh  khi 
120

9,8
t   

2

max 

120 120 120
120 4,9

9,8 9,8 9,8

734,7( m)      

h h
   

       
   



 

  d sai 

Câu 2: Tại một lễ hội dân gian, tốc độ thay đổi lượng khách tham dự được biểu diễn bằng hàm số 

3 2( ) 20 300 1000B t t t t    , trong đó t  là tính bằng giờ, ( )B t  tính bằng khách/ giờ. Sau một giờ, 500 người 

đã có mặt tại lễ hội. Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

a) Hàm số 4 3 2( ) 5 100 500B t t t t   , biểu diễn số lượng khách tham dự lễ hội với 0 15t   

b) Sau 3 giờ có 2300 khách tham dự lễ hội 

c) Số lượng khách tham dự lớn nhất là 28230 khách 

d) Tại thời điểm 15t   giờ thì tốc độ thay đổi lượng khách tham dự là lớn nhất 

Cách giải: 

a) Có 3 2( ) 20 300 1000B t t t t     

4 3 2( ) 5 100 500

( ) 500 500 5 100 500

95

B t t t t c

B t c

c

   

     

 

 

  a sai 

b) Sau 3 giờ lượng khách tham dự lễ hội là 

4 3 2(3) 5 3 100 3 500 3 95

(3) 2300

B

B

      


 

  b đúng 
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c)  

3 2( ) 20 300 1000 0

0

5

10

B t t t t

x

x

x

    




 

 

 

t  0                          5                          10                             15 

( )B t  0                      0                       0               

( )B t                           3220                                                      28220 

                                                      

Số lượng khách tham dự lớn nhất là 28220 

  c sai 

d) 2( ) 60 600 100B t t t     

t  0                          0,17                          9,8                             15 

( )B t  0                      0                        0               

( )B t                           162                                                15000                                         

                                                      

Tại thời điểm 15t   giờ thì tốc độ thay đổi lượng khách lớn nhất 

  d đúng 

 

 

 

 


